BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA 

ĐỐI VỚI SỞ TƯ PHÁP, CƠ QUAN THI HÀNH ÁN, TOÀ ÁN NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 437/2001/QĐ-BTP ngày 08 tháng 11  năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

BẢNG 1: BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC SỞ TƯ PHÁP

(Tổng số: 120 điểm)

	STT
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ
	ĐIỂM

	1
	Công tác xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật. (10 điểm)
	- Xây dựng chương trình lập quy của năm trình UBND phê duyệt.

- Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo 100% văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của UBND cấp Tỉnh.

- Thẩm định 100% các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND cấp Tỉnh ban hành.

- Thường xuyên rà soát, hệ thống hoá, phát hành các tập văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

- Tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương.
	1 điểm

2,5 điểm

2,5 điểm

2 điểm

2 điểm

	2


	Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật. (10 điểm)


	- Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp Huyện có kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trong năm.

- Kịp thời triển khai công tác PBGDPL đáp ứng các nhiệm vụ chính trị - thời sự, những văn bản pháp luật mới được ban hành.

- Quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan hữu quan tổ chức triển khai, mở rộng các hình thức PB,GDPL phù hợp với từng đối tượng và hoạt động đạt hiệu quả cao: 

+ Câu lạc bộ pháp luật.

+ Bản tin Tư pháp.

+ Chuyên mục Pháp luật trên báo, đài.

+Tủ sách pháp luật ở xã, phường.

+ Tổ chức việc giáo dục pháp luật trong các trường học đạt kết quả tốt.


	2 điểm

3 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

	STT
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ
	ĐIỂM

	3
	Công tác quản lý các Toà án địa phương về mặt tổ chức.

(10 điểm)
	- Thực hiện tốt sự phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn, đảm bảo tiêu chuẩn hoá chức danh của cán bộ.

- Thực hiện tốt việc tuyển dụng cán bộ, đề nghị tuyển chọn và bổ nhiệm Thẩm phán theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Chánh án TAND cấp Tỉnh, các Vụ chức năng của Bộ chăm lo xây dựng cơ sở vật chất cho TAND cấp Huyện.

- Phát hiện và xử lý đúng, kịp thời những vi phạm của cán bộ, Thẩm phán theo thẩm quyền.

- Làm tốt công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, việc quản lý và sử dụng kinh phí của Toà án nhân dân cấp Huyện.


	2 điểm

3 điểm

1 điểm

2 điểm

2 điểm

	4
	Công tác quản lý Thi hành án dân sự.

(10 điểm)
	- Kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt việc tuyển dụng cán bộ, đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên và các chính sách, chế độ đối với cán bộ.

- Tổ chức tốt việc phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Thi hành án.

- Thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra công tác thi hành án; xử lý đúng, kịp thời những vi phạm của cán bộ, Chấp hành viên theo thẩm quyền. 

- Phối hợp với các ngành chức năng trong việc tổ chức chỉ đạo công tác thi hành án.
	3 điểm

2 điểm

3 điểm

2 điểm

	5
	Công tác tổ chức xây dựng ngành và đào tạo cán bộ.

(10 điểm)
	- Xây dựng được hệ thống các cơ quan Tư pháp từ cấp Tỉnh, Huyện, Xã đến Tổ hoà giải ở cơ sở, có tổ chức ổn định:

+ ở cấp Tỉnh. 

+ ở cấp Huyện.

+ ở cấp Xã đến Tổ hoà giải.

- Xây dựng, thực hiện được Quy chế tổ chức, hoạt động và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng, thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động.

- Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và đào tạo cán bộ. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ của các cơ quan Tư pháp điạ phương.

- Tập thể đoàn kết, chi bộ trong sạch, vững mạnh, không có cán bộ công chức bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.


	1 điểm

1 điểm

1 điểm

2 điểm

3 điểm

2 điểm




	STT
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ
	ĐIỂM

	6
	Công tác Thanh tra. 

 (10 điểm)
	- Thành lập được tổ chức Thanh tra của Sở.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch năm và triển khai công tác thanh tra.

- Giải quyết đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
	2 điểm

4 điểm

4 điểm

	7
	Công tác Trợ giúp pháp lý.

(10 điểm)
	- Kiện toàn được tổ chức và đi vào hoạt động nền nếp, có hiệu quả.

-  Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác .

- .Tổ chức tốt việc phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ.

- Giải quyết đúng pháp luật các vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp c hặt chẽ với chính quyền các cấp và phát huy tốt vai trò của Tư pháp xã, phường, tổ hoà giải trong giải quyết các việc trợ giúp pháp lý.
	2 điểm

2 điểm

2 điểm

2 điểm

2 điểm

	8
	Công tác Luật sư tư vấn pháp luật.

(10 điểm)
	- Làm tốt việc đăng ký hoạt động và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về việc đăng ký hoạt động cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

- Giúp Uỷ ban nhân dân cấp Tỉnh và Bộ Tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý tổ chức luật sư và hành nghề luật sư ở địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với Đoàn luật sư trong việc quản lý hành nghề luật sư ở địa phương.
	3 điểm

2 điểm

3 điểm

2 điểm

	
	
	
	

	STT
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NHỮNG YÊU CẦU CỤ THỂ
	ĐIỂM

	9
	Công tác Công chứng, Giám định, Hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch Tư pháp.

(10 điểm)
	- Xây dựng được hệ thống tổ chức từ tỉnh đến xã , phường và hoạt động nền nếp, có hiệu quả.

- Tổ chức tốt việc phối hợp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ.

- Giải quyết tốt các việc về  hộ tịch, Quốc tịch, Lý lịch Tư pháp.

- Phát hiện và xử lý đúng, kịp thời những vi phạm của cán bộ theo thẩm quyền.
	3 điểm

2 điểm

3 điểm

2 điểm

	10
	Các công tác khác (10 điểm) bao gồm:

- Trung tâm DVBĐGTS 

(5 điểm)

- Trọng tài kinh tế (5 điểm)
	 Mỗi  lĩnh vực công tác với số điểm tối đa là 5, được tính theo các yêu cầu sau:

- Thành lập được tổ chức hoặc có cán bộ chuyên trách theo quy định.

- Đi vào hoạt động nề nếp, có hiệu quả.


	2 điểm

3 điểm



	11
	Hoạt động vì sự tiến bộ của Phụ nữ (10 điểm)
	- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, các hoạt động về bình đẳng giới và sự tiến bộ của Phụ nữ trong đơn vị..

- Lồng ghép và thực hiện tốt các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị.
	6 điểm

4 điểm

	12
	Công tác thi đua.

(10 điểm) 
	- Thực hiện tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua.  

- Xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo phát động phong trào thi đua sôi nổi với nội dung phong phú, phù hợp, thiết thực, có trọng tâm trọng điểm.

- Phát huy tốt vai trò tích cực của các tổ chức đoàn thể.

- Làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo công tác về Bộ.
	2 điểm

2 điểm

2 điểm

2 điểm

2 điểm


BẢNG 2: BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

(Tổng số: 110 điểm đối với các Phòng Thi hành án và Đội Thi hành án)

	STT
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM THƯỞNG
	ĐIỂM PHẠT

	
	
	
	
	VƯỢT CHỈ TIÊU
	ĐIỂM CỘNG
	NỘI DUNG VI PHẠM
	ĐIỂM TRỪ

	1
	Kết quả thi hành án về việc. 

(20 điểm)
	Tỷ lệ thi hành án về việc (xong + đình chỉ + uỷ thác + đều + dở dang) so với án có điều kiện thi hành đạt từ 85% trở lên và số việc thi hành xong hoàn toàn (xong + đình chỉ + uỷ thác) đạt từ 50% trở lên.
	20
	2%
	1
	- Tỷ lệ thi hành án về việc đạt 75% - <85%

- Tỷ lệ thi hành án về việc đạt <75%

- Tỷ lệ thi hành án xong hoàn toàn về việc đạt <50%

- Nếu án có điều kiện thi hành nhưng lại báo cáo là án không có điều kiện thi hành để lấy thành tích.
	1điểm/1%

Không xét TĐ

Không xét TĐ

Không xét TĐ



	2
	Kết quả thi hành án về tiền.

(20 điểm)
	Tỷ lệ thi hành án về tiền (số tiền thực thu) so với số tiền có điều kiện thi hành đạt từ 45% trở lên.
	20
	2%
	1
	- Tỷ lệ thi hành về tiền đạt từ 40% -< 45%

- Tỷ lệ thi hành về tiền đạt <40%
	1điểm/1%

Không xét TĐ



	3
	Việc áp dụng pháp luật

(10 điểm)
	Đảm bảo đúng thủ tục, nội dung thi hành án.
	10
	
	
	- Quyết định thi hành án, QĐ uỷ thác sai luật định, không phù hợp nội dung bản án, quyết định của Toà án, quá luật định.

- Quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ và các quyết định khác về thi hành án vi phạm pháp luật, bị kháng nghị, huỷ bỏ.

- áp dụng sai biện pháp cưỡng chế gây hậu quả nghiêm trọng.
	1điểm/1T.hợp

1điểm/1T.hợp

Không xét TĐ

	4
	Bảo quản xử lý tang tài vật thi hành án

(10 điểm)
	- Bảo quản an toàn tang tài vật, không để mất mát, hư hỏng.

- Xử lý tang tài vật đúng quy định của pháp luật.
	5

5
	
	
	- Để hư hỏng tang tài vật.

- Để mất tang tài vật

- Để mất tang tài vật gây hậu quả nghiêm trọng

- Tang vật, tài sản có đủ điều kiện xử lý, sung công, tiêu huỷ, hoàn trả nhưng không xử lý hoặc xử lý sai theo luật định.


	1điểm/1T.hợp

2điểm/1T.hợp

Không xét TĐ

Không xét TĐ


	STT
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM THƯỞNG
	ĐIỂM PHẠT

	
	
	
	
	VƯỢT CHỈ TIÊU
	ĐIỂM CỘNG
	NỘI DUNG VI PHẠM
	ĐIỂM TRỪ

	5
	Công tác quản lý tài chính trong thi hành án.

(10 điểm)
	- Mở đầy đủ các loại sổ sách về công tác tài chính thi hành án.

- Phân công thực hiện tài chính đúng quy định.

- Thực hiện đúng các quy định về lập và sử dụng chứng từ kế toán.

- Quản lý thu chi Ngân sách Nhà nước đảm bảo quyết toán đúng quy định.
	3

2

2,5

2,5
	
	
	- Không lập đủ sổ sách kế toán theo quy định.

- Không thực hiện đúng các quy định về lập và sử dụng các chứng từ kế toán.

- Để tồn quỹ tiền mặt tại cơ quan trái quy định.

- Báo cáo tài chính không đầy đủ. 

- Xâm tiêu tiền thi hành án.
	1điểm/1sổ

1điểm/1T.hợp

1điểm/1T.hợp

1điểm/1T.hợp

Không xét TĐ

	6
	Quản lý hồ sơ, nghiệp vụ thi hành án.

(10 điểm)
	- Lập đầy đủ các loại sổ sách nghiệp vụ thi hành án theo quy định.

- Hồ sơ thi hành án xong phải đánh bút lục đầy đủ, có chữ ký duyệt của Thủ trưởng đơn vị và đưa vào lưu trữ ngăn nắp (tối đa là 3 tháng kể từ ngày thi hành xong).
	5

5
	
	
	- Không lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ thi hành án.

- Thực hiện ghi chép không đầy đủ các cột mục của sổ sách, bỏ sót nội dung cần vào sổ sách.

- Hồ sơ không đánh bút lục, không có ký duyệt của Thủ trưởng đơn vi, sổ sách hồ sơ không được lưu trữ cẩn thận, để mất mát hư hỏng.


	1điểm/1sổ

1điểm/1T.hợp

1điểm/1T.hợp




	STT
	CÁC MẶT CÔNG TÁC
	NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU
	ĐIỂM CHUẨN
	ĐIỂM THƯỞNG
	ĐIỂM PHẠT

	
	
	
	
	VƯỢT CHỈ TIÊU
	ĐIỂM CỘNG
	NỘI DUNG VI PHẠM
	ĐIỂM TRỪ

	7
	Chế độ báo cáo, thống kê.

(10 điểm)
	- Thực hiện đúng chế độ báo cáo, thống kê theo quy định hiện hành.

- Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
	5

5
	
	
	- Thường xuyên không gửi báo cáo, báo cáo thống kê theo quy định.

- Gửi báo cáo không đầy đủ hoặc chậm so với quy định.

- Báo cáo công tác thi hành án sơ sài, số liệu thống kê không đầy đủ, sai lệch so với số liệu trong báo cáo tài chính.
	Không xét TĐ

1điểm/1báo cáo

2điểm/T..hợp

	8
	Xây dựng ngành.

(10 điểm)
	- Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ thi hành án.

- Thực hiện tốt chính sách về bình đẳng giới và sự tiến bộ Phụ nữ.

- Nội bộ đoàn kết, không có cán bộ công chức vi phạm kỷ luật.
	4

3

3
	
	
	- Tập thể nhỏ có cán bộ công chức bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.
	Không xét TĐ

	9
	Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(10 điểm)
	- Giải quyết, trả lời khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

- Có sổ theo dõi việc nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, sổ ghi chép đầy đủ nội dung.
	5

5
	
	
	- Không giải quyết khiếu nại, tố cáo (kể cả không trả lời yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền khác trong việc xác minh, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị).

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo sai thẩm quyền, thủ tục.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chậm so với thời gian quy định.

- Không có sổ theo dõi khiếu nại, tố cáo hoặc sổ theo dõi không được thực hiện đầy đủ.
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